Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN/ 
TỔ CHỨC BÁO CÁO
_______
Số:…../BC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
…, ngày ... tháng ... năm……




BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM1
_______________
Kính gửi: ……………………….

I. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài
	Số lao động đã tuyển dụng
	Loại hợp đồng lao động
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM…..
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài
	Số lượt ứng viên đã tuyển chọn, giới thiệu
	Số ứng viên trúng tuyển
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài
	Số người lao động Việt Nam
	Biến động trong kỳ báo cáo
	Số người lao động Việt Nam đã được quản lý
	Phiếu thông tin tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động

	
	
	
	Tăng
	Giảm
	
	Có gửi
	Không gửi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	


IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC...
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________
1 Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.


M ẫ u s ố   03  

TÊN CƠ QUAN/    T Ổ   CH Ứ C BÁO CÁO   _______   S ố : ….. / BC  C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc   ___________________   …, ngày ... tháng ... năm……  

    BÁO CÁO   TÌNH HÌNH TUY Ể N D Ụ NG, QU Ả N LÝ NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG VI Ệ T NAM LÀM VI Ệ C CHO T Ổ   CH Ứ C, CÁ  NHÂN NƯ Ớ C NGOÀI T Ạ I VI Ệ T NAM 1   _______________   Kính g ử i:   ……………………….     I. TÌNH HÌNH TUY Ể N D Ụ NG NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG VI Ệ T NAM C Ủ A T Ổ   CH Ứ C, CÁ NHÂN NƯ Ớ C NGOÀI  TRONG NĂM  

STT  Tên t ổ   ch ứ c, cá nhân nư ớ c  ngoài  S ố   lao đ ộ ng đã  tuy ể n d ụ ng  Lo ạ i h ợ p đ ồ ng lao  đ ộ ng  Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1      

2      

...      

...      

...      

II. TÌNH HÌNH TUY Ể N CH Ọ N, GI Ớ I THI Ệ U NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG VI Ệ T NAM TRONG NĂM…..  

STT  Tên t ổ   ch ứ c, cá nhân nư ớ c  ngoài  S ố   lư ợ t  ứ ng viên đã  tuy ể n ch ọ n, gi ớ i  thi ệ u  S ố   ứ ng viên  trúng tuy ể n  Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1      

2      

...      

...      

...      

III. TÌNH HÌNH QU Ả N LÝ NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG VI Ệ T NAM LÀM VI Ệ C CHO T Ổ   CH Ứ C, CÁ NHÂN NƯ Ớ C  NGOÀI T Ạ I VI Ệ T NAM  

